
STTHọ đệm Tên Nữ
Ngà

y

Thá

ng

Năm 

sinh

Nơi 

sinh
Số nhà Đường Tổ

Kh

u 

Phư

ờng
SĐT

1 Nguyễn Phúc An 05 04 2015
Thành 

phố Hồ 114/79/30/5TÔ NGỌC VÂN58 8 15 0903946682

2 Nguyễn Hồng Ân 19 09 2015
Thành 

phố Hồ 579/25/11Phạm Văn Chiêu23 3 13 0908311520

3 Lê Hoàng Thiên Ân 04 03 2015 679/31Phạm Văn Chiêu30 4 13

4 Nguyễn Hoàng Minh Anh x 12 01 2015
Thành 

phố Hồ 1082LÊ ĐỨC THỌ43 6 13 0903034807

5 Trần Nhật Anh 10 07 2015
Thành 

phố Hồ 25/10 Thống Nhất 38 5 13 0868456830

6 Nguyễn Phan Bảo Anh 03 12 2015 549/49
Lê Văn 

Thọ 3 2 14 0909757175

7 Trần Ngọc Bích x 15 07 2015
Tỉnh 

Thanh 1340/12/26Lê Đức Thọ 12 2 13 0988389267

8 Nguyễn Hùng Cường 08 04 2015
Tỉnh 

Đồng 27/317Thống nhất 58 8 15 0936017639

9 Trần Tiến Đạt 06 05 2015Tỉnh Vĩnh Phúc1350 Lê Đức Thọ 12 2 13 0904929967

10 Đào Nguyễn Đức Duy 11 11 2015
Thành 

phố Hồ 623/17Phạm Văn Chiêu 26 4 13 0772730038

11 Nguyễn Quốc Hào 26 03 2015
Tỉnh Bà 

Rịa - 
493 phạm văn chiêu47 7 13 0908828850

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 27 02 2015Tỉnh Thừa Thiên Huế493phạm văn chiêu47 7 13 0989877674

13 Phan Khả Hân x 8 10 2015 Nghệ An 542 Lê văn Thọ9615 16 0909864299

14 Nguyễn Ngọc Hoàng Hạnh x 17 11 2015
Tỉnh Bà 

Rịa - 136/11Đường số 4 87 12 16 0937848093

15 Nguyễn Ánh Hoa x 26 03 2015
Tỉnh Bà 

Rịa - 493phạm văn chiêu47 7 13 0908828850

16 Vũ Gia Hưng 18 03 2015
Thành 

phố Hồ 114/106ATô Ngọc Vân60 8 15 0989280391

17 Nguyễn Thu Hương x 26 03 2015
Tỉnh Bà 

Rịa - 493 phạm văn chiêu47 7 13 0908828850

18 Nguyễn Phúc Huy 10 09 2015 711/26Thống Nhất 39 5 13

19 Trần Minh Khang 28 09 2015
Tỉnh 

Phú Yên1416/31/34CLê Đức Thọ 1 1 13 0968434849

20 Diệp Nguyễn Phương Khánh x 19 04 2015
Tỉnh 

Bạc 113 Đường Số 1 20 3 13 0903746200

21 Hà Đăng Khoa 15 10 2015
Thành 

phố Hồ 114/72/6Tô ngọc vân 59 8 15 0965138153

22 Trần Hà Đan Khuê x 29 11 2015
Thành 

phố Hồ 1028 Lê Đức Thọ 42 6 13 0932079369

23 Bùi Thùy Linh x 05 10 2015
Tỉnh 

Lâm 2/47/16/2Tô Ngọc Vân58 8 15 0984949886

24 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 22 01 2015
Tỉnh 

Bến Tre1396/45/1Lê Đức Thọ 6 1 13 0971383022

25 Trần Bảo Nam 09 07 2015
Thành 

phố Hồ 69Trương Minh Ký 37 5 13 0962489411

26 Đỗ Ngọc Kim Ngân x 05 12 2015
Thành 

phố Hồ 65/85/9Thống Nhất 61 8 15 0975728739

27 Nguyễn Tường Bảo Ngọc x 03 03 2015
Tỉnh 

Kiên 48/3HThống Nhất 31 4 13 0908962491

28 Trịnh Nam Nguyên 08 12 2015
Tỉnh 

Thừa 1016 Lê Đức Thọ 43 6 13 0909181467

29 Phan Hoàng Nhân 27 02 2015
Tỉnh 

Kiên 160/15/6 Số 1 19 3 13 0971828307

30 Nguyễn Tường Thảo Nhi x 20 04 2015
Tỉnh 

Phú Yên1144/44Lê Đức Thọ44A 6 13 0976446457

31 Dương Ngọc Quỳnh Như x 01 02 2015
Thành 

phố Hồ 601/2Phạm Văn Chiêu28 4 13 0906001159

32 Trương Vĩnh Phát 12 10 2015
Thành 

phố Hồ 108/1155Lê Đức Thọ 17 2 13 0972410520

33 Hồ Thiên Phú 22 05 2015Thành phố Hồ Chí Minh1264/57/5Lê Đức Thọ 14 2 13 0909909737

34 Nguyễn Thiên Phúc 11 10 2015
Thành 

phố Hồ 10/10 Thống Nhất 39 5 13

35 Nguyễn Lế Kiến Phương 26 05 2015 44/20/2 HT43 43 4

Hiệ

p 0938548084

36 Trần Lê Quyên x 06 05 2015
Thành 

phố Hồ 663/6Phạm Văn Chiêu28 4 13

37 Vũ Minh Sáng 29 01 2015
Thành 

phố Hồ 537/1/4Phạm Văn Chiêu21 3 13 0767373077

38 Vũ Anh Tài 07 03 2015
Thành 

phố Hồ 136 Số 1 23 3 13 0934515651

NĂM HỌC 2021 - 2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT / 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



39 Lê Đức Thành 09 06 2015
Thành 

phố Hồ 825/6 Thống Nhất 31 4 13

40 Đặng Quốc Thịnh 19 09 2015
Thành 

phố Hồ 69/8Phạm Văn Chiêu26 4 13 0385232464

41 Lê Cát Tiên x 02 09 2015
Thành 

phố Hồ 764/6Phạm Văn Chiêu34 5 13

42 Nguyễn Mai Bích Trang x 12 04 2015
Thành 

phố Hồ 114/79/14/3Tô Ngọc Vân58 8 15 0903130072

43 Trần Ngọc Minh Tuấn 21 09 2015Thành phố Hồ Chí Minh764/50/46Phạm Văn Chiêu35 5 13

44 Hoàng Gia Bảo Uyên x 04 02 2015
Thành 

phố Hồ 711/14Thống Nhất 39 5 13 0907050400

45 Phạm Hồ Minh Vương 14 09 2015
Thàn

h phố 
(22/7)639Thống Nhất41 5 13 0917400126

46 Ngô Lê Vy x 21 06 2015Tỉnh Sóc Trăng632/13/7Lê Văn Thọ47 7 13 0385174175

47 Đỗ Cao Minh Đạt Ở lại( 1/1)

Tổng cộng danh sách có 47 em. Ngày 31 tháng 8 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

GVCN PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nguyễn Thị Lan

SĐT:0902384579



sinh 3

sinh 3

sinh 3






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































